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Thực hiện Công văn số 5714/VPCP-NC ngày 02/6/2016 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 1560/BCA-C81 ngày 12/7/2017 của Bộ Công an về sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù (Nghị định 80/2011/NĐ-CP), giai đoạn 2011-2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO 

Ngày 16/9/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2011/NĐ-CP quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (HNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại Công văn số 256-CV/VPTU ngày 21/10/2011 của Văn phòng Tỉnh ủy về triển khai Nghị định 80/2011/NĐ-CP, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/2012/CT-UBND ngày 03/4/2012 chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh; tổ chức hội nghị quán triệt nội dung Nghị định 80/2011/NĐ-CP đến cán bộ chủ chốt, lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan, doanh nghiệp của tỉnh; ban hành Quyết định số 1402/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 phê duyệt Đề án triển khai thực hiện quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại địa bàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 948/2014/KH-UBND ngày 12/8/2014 về thực hiện Đề án “tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2014-2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình”; Công văn số 692/UBND-NC ngày 04/6/2014 về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP và tổ chức Hội nghị điển hình về tái HNCĐ; ban hành Công văn số 390/UBND-NC ngày 14/3/2017 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn và công tác tái HNCĐ đối với người CHXAPT; Kế hoạch số 879/2017/KH-UBND ngày 22/5/2017 về đào tạo nghề cho lao động nông thôn (trong đó quy định rõ 01 trong 04  đối tượng được hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp hoặc dưới 03 tháng là người CHXAPT); Kế hoạch số 1364/KH-UBND ngày 02/8/2017 về sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP giai đoạn 2011-2017; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác tổ chức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tha tù, người CHXAPT về cư trú tại địa phương tái HNCĐ.
II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 80/2011/NĐ-CP
1.Công tác thông tin, truyền thông về thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

Các sở, ban, ngành, địa phương đã tổ chức phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị định 80/2011/NĐ-CP; quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người CHXAPT về địa phương cư trú để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân….. tạo sự chuyển biến trong nhận thức, tư tưởng, hướng đến sự đồng thuận trong toàn xã hội quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đối với người CHXAPT trở về cư trú tại địa phương hoàn lương, sớm ổn định cuộc sống, HNCĐ. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức cụ thể như sau:

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã chuyển tải trên 300 tin, bài, phóng sự phản ánh tập trung vào những nội dung như: Các đợt đặc xá, giảm án tha tù trước thời hạn vào dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ trọng đại của đất nước; lồng ghép vào các chương trình thời sự và các chuyên mục“Đại đoàn kết”, “Pháp luật và đời sống”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội” để tuyên truyền sâu rộng về nội dung Nghị định 80/2011/NĐ-CP và các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tái HNCĐ đối với người CHXAPT; phản ánh công tác triển khai thực hiện của chính quyền địa phương các cấp; tuyên truyền những mô hình và gương người tốt, việc tốt của các tập thể, cá nhân trong công tác tái HNCĐ và những gương hoàn lương tiêu biểu, điển hình xóa bỏ mặc cảm phấn đấu tự vươn lên ổn định cuộc sống, HNCĐ.... Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng 15 phóng sự (phát trên VTV2, ANTV, QBTV), trong đó có phóng sự "Trở lại với cộng đồng” đã phản ánh kết quả về sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền,  đoàn thể, nhân dân và bản thân người CHXAPT xóa bỏ mặc cảm, tự vươn lên phấn đấu trở thành những công dân có ích cho xã hội.

- Công an tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 04/2012/CT-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sỹ làm công tác thi hành án hình sự, Trưởng Công an xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức điều tra, khảo sát toàn diện để phân tích, đánh giá tình hình người CHXAPT về cư trú tại địa phương. Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Phối hợp với Báo Quảng Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh thông qua chuyên mục “Vì an ninh Tổ quốc’’, “Tạp chí An ninh trật tự” đã đăng tải hơn 300 bài viết, phóng sự truyên truyền phản ánh các nội dung của Nghị định 80/2011/NĐ-CP; về gương tốt, việc tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thực hiện công tác tái HNCĐ. Trại tạm giam Công an tỉnh tổ chức cho phạm nhân học tập các nội dung, chương trình theo quy định của Thông tư số 02/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BGDĐT hướng dẫn tổ chức dạy văn hóa, giáo dục pháp luật, giáo dục công dân. Duy trì thường xuyên công tác phổ biến thông tin thời sự, chính sách và thực hiện chế độ sinh hoạt, giải trí cho phạm nhân. Phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Luật gia tỉnh tổ chức 17 lớp cho 356 lượt phạm nhân sắp CHXAPT trở về địa phương tái HNCĐ để phổ biến thông tin thời sự, chính sách, tình hình kinh tế - xã hội; về thị trường lao động, trang bị kiến thức cần thiết, trợ giúp về tâm lý nhằm định hướng và nâng cao khả năng tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc của bản thân khi CHXAPT. Tư vấn pháp luật và hướng dẫn các quy định về cư trú, hộ khẩu và làm thủ tục cấp giấy chứng minh nhân dân. Vận động phạm nhân cam kết thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi về địa phương, an tâm tư tưởng, không mặc cảm, sớm ổn định cuộc sống và HNCĐ. Tổ chức cho 65 lượt phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam viết thư với chủ đề “Gửi lời xin lỗi” đến người bị hại, người thân về hành vi phạm tội của mình gây ra. Nhiều bức thư có nội dung xin lỗi chân thành, sâu sắc, bày tỏ sự ân hận, hối lỗi của bản thân, có tác dụng tốt trong giáo dục cải tạo phạm nhân, xóa bỏ mặc cảm, chung tay giúp người phạm tội có cơ hội để sau này hoàn lương, sớm HNCĐ.

- Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh thông qua các hội nghị, sinh hoạt các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền phổ biến nội dung Nghị định 80/2011/NĐ-CP; lồng ghép chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ hiểu được đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người CHXAPT tái HNCĐ. 

- Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 22 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các cấp tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Tuyên truyền thông qua các hội nghị, các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật. Tổ chức nhiều đợt truyên truyền, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hàng trăm lượt phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Đồng Sơn - Bộ Công an, Trại tạm giam Công an tỉnh. Tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động đến tận các xã, thôn, bản, trong đó có đối tượng là người CHXAPT về cư trú ở địa phương. Từ năm 2011 - 2017, đã tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 80/2011/NĐ-CP và các văn bản có liên quan thông qua 50 hội nghị và các lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho hơn 5600 lượt công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, hòa giải viên, tuyên truyền viên, hội viên, đoàn viên, thanh thiếu niên người đang chấp hành án phạt tù, người CHXAPT và nhân dân trên địa bàn.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các Trường Cao đẳng, Trung cấp nghề, Trung tâm Giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh thông qua các lớp học đã phổ biến, tuyên truyền nội dung Nghị định 80/2011/NĐ-CP, lồng ghép chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật để cho các học viên, học sinh hiểu thêm được đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với người CHXAPT tái HNCĐ.  
- Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức hội nghị quán triệt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, tích cực, chủ động quán triệt, phổ biến sâu rộng về Nghị định 80/2011/NĐ-CP đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức quán triệt, tuyên truyền đến các thôn, xóm, tổ dân phố và mọi tầng lớp nhân dân thông qua các hội nghị, sơ kết, tổng kết, cuộc họp, sinh hoạt địa bàn dân cư để lồng ghép truyên truyền Nghị định 80/2011/NĐ-CP cho nhân dân hiểu và cùng tham gia giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ; tăng cường tuyên truyền trên Đài Truyền thanh của huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; đăng tải nội dung liên quan đến thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP trên các tờ rơi để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến tận từng cụm dân phố, từng thôn, bản, từng dòng họ, gia đình, để mỗi người dân thấy rõ trách nhiệm trong quản lý, giáo dục con, cháu, người thân là đối tượng CHXAPT nắm được quyền, nghĩa vụ của mình để tự giác chấp hành.

2. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương 
Sau khi nhận được thông báo của các Trại giam, Trại tạm giam có người chấp hành xong án phạt tù sắp về cư trú tại địa phương, UBND phường, xã, thị trấn chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phối hợp với gia đình để tổ chức tiếp nhận (nhất là các dịp đặc xá, tha tù trước thời hạn nhân kỷ niệm các ngày Lễ trọng đại của đất nước, Tết cổ truyền của dân tộc). Thông qua việc tổ chức tiếp nhận, các tổ chức đoàn thể xã hội tuyên truyền để người CHXAPT về địa phương thấy được tình cảm của người thân, gia đình, cộng đồng đối với bản thân. Công an cấp xã tham mưu cho UBND cùng cấp có kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân chung tay giúp đỡ những người CHXAPT tái HNCĐ về cả tinh thần, vật chất, sớm ổn định cuộc sống ngay từ ngày đầu về địa phương; quan tâm tạo điều kiện cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội, vận động cơ quan, doanh nghiệp tạo việc làm cho người CHXAPT về địa phương được vay vốn để lao động sản xuất. 

Thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ, từ năm 2011 đến 06 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh đã tiếp nhận 1.958 người CHXAPT về cư trú tại địa phương; đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho 362 người có việc làm, ổn định cuộc sống và tiếp tục chỉ đạo quan tâm giúp đỡ còn số người còn lại. Lực lượng Công an các cấp đã tiến hành cấp chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho 1.841 người CHXAPT, lập hồ sơ đăng ký cư trú cho 1867 người CHXAPT, lập hồ sơ đề nghị Tòa án các cấp xóa án tích cho 443 trường hợp, trong đó: 403 trường hợp đương nhiên xóa án tích, 40 trường hợp xóa án tích trong trường hợp đặc biệt. Sở Tư pháp đã cập nhật vào phần mềm cơ sở dữ liệu thực hiện đúng theo quy định của Luật lý lịch tư pháp đối với 382 thông tin lý lịch tư pháp gồm 27 quyết định xóa án tích và 355 giấy chứng nhận xóa án tích. Tình trạng vi phạm pháp luật của người CHXAPT là 199 người (trong đó 141 trường hợp bị xử lý hình sự, 58 trường hợp bị xử lý hành chính, tính cả người CHXAPT những năm trước 2011) Tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái phạm hàng năm giảm một cách đáng kể; năm 2011 tỷ lệ số người về địa phương tái phạm tội vi phạm pháp luật là 4,3 % đến 06 tháng đầu năm 2017 chỉ còn 2,1 %.

3. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng
Căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm tình hình của từng địa bàn, chức năng nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt là lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền xây dựng các mô hình, điển hình cho người CHXAPT tái HNCĐ. Đến nay toàn tỉnh có gần 60 loại mô hình. Các mô hình tiêu biểu phát huy tác dụng tốt là: 
- Mô hình “5+1” (là 5 thành viên đại diện cho 5 tổ chức đoàn thể: Thanh niên, Phụ nữ, Cựu chiến binh, Nông dân và Người cao tuổi cùng giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT) của Thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy được thành lập năm 2013. Mô hình đã phát huy sức mạnh tập thể của các ngành, đoàn thể, quần chúng nhân dân trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người vi phạm pháp luật trở về địa phương. Trong thời gian qua, từ mô hình này đã quản lý, giúp đỡ 180 đối tượng liên quan đến ma túy và các vi phạm pháp luật khác được tiến bộ, trong đó 33 người CHXAPT về địa phương đều tiến bộ rõ rệt, không tái phạm tội, vi phạm pháp luật, có việc làm ổn định.


-  Mô hình “4 giữ’’ của xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch được thành lập năm 2013. Mô hình đã phát huy được vai trò của gia đình, dòng họ, thôn xóm, trường học trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức và hành động chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; khích lệ ý thức tham gia đảm bảo ANTT từ mỗi gia đình, dòng họ, thôn xóm, trường học. Từ mô hình này, đã tham gia quản lý giáo dục, giúp đỡ hàng trăm lượt con em tiến bộ trong đó có 85 người CHXAPT về cư trú tại địa phương tiến bộ, có nhiều người có việc làm ổn định, có thu nhập cao, tham gia tích cực phong trào đảm bảo ANTT và sự phát triển kinh tế của địa phương.

          - Mô hình “Trẻ xông pha, già chung sức” của Công an huyện Lệ Thủy phối hợp với câu lạc bộ hưu trí Công an huyện được thành lập năm 2016. Mô hình phát huy kinh nghiệm của thế hệ đi trước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như năm tình hình các đối tượng, vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú, thông tin tố giác tội phạm và giúp đỡ người CHXAPT về cư trú tại địa phương tái HNCĐ.

- Mô hình “Thắp sáng niềm tin”, “Vững bước đi lên” của UBND xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa được thành lập năm 2016. Mô hình tạo điều kiện, hỗ trợ cho chính những người CHXAPT về cư trú tại địa phương vay vốn, thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Hiện tại, mỗi cơ sở có 10 đến 12 người CHXAPT lao động, khai thác đá...với thu nhập hàng tháng từ 05 đến 08 triệu đồng. 


Trong số người CHXAPT về địa phương, nhiều người đã tích cực phấn đấu rèn luyện, xóa bỏ mặc cảm, cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, gia đình đã vươn lên làm giàu, giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhiều người khác có việc làm để ổn định cuộc sống, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như: Anh Hoàng Thế An ở Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa; anh Phạm Thế Anh ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; anh Nguyễn Văn Thiện ở xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh; anh Lê Văn Chiến ở thôn Phúc Tự Tây, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch; anh Nguyễn Văn Chiến ở xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy; anh Nguyễn Xuân Thủy ở xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn… Nhiều người đã rèn luyện, phấn đấu được tín nhiệm giữ các chức vụ trong các cơ quan, đoàn thể. Đặc biệt, có người CHXAPT trở về địa phương, biết khắc phục khó khăn, vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm cho những người cùng cảnh ngộ. Điển hình như: Anh Phạm Minh Hoàng ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, được kết nạp vào Đảng và tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn của thôn Tân Cảnh; anh Đinh Tiến Thiện ở xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, đã tiếp tục học hết chương trình THPT, thi đỗ vào trường Đại học Quảng Bình, hiện nay là nhân viên Trung tâm Viettel huyện Lệ Thủy, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; anh Lê Văn Bằng ở thôn Lương Yến, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, án phạt 05 tù về tội cố ý gây thương tích, năm 2009 được đặc xá trở về địa phương, được chính quyền, bà con giúp đỡ vay vốn mở trang trại, bình quân thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, giải quyết việc làm cho khoảng 10 người CHXAPT trở về địa phương. 

4. Việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách của địa phương để thực hiện công tác tái hòa nhập cộng đồng 
Nghiên cứu các văn bản pháp luật và tranh thủ ý kiến của các sở, ban, ngành chức năng cấp tỉnh, Công an tỉnh (PC81) đang hướng dẫn Công an huyện Lệ Thủy thành lập "Quỹ xã hội hỗ trợ tái HNCĐ" giúp đỡ những người CHXAPT về cư trú tại địa phương. Nếu quỹ hoạt động hiệu quã sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và chỉ đạo nhân rộng ra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 


Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với UBMTTQVN tỉnh và các thành viên đẩy mạnh công tác vận động Đoàn viên, Hội viên và nhân dân tiếp nhận, quản lý, giáo dục người được đặc xá tha tù trước thời hạn, người CHXAPT không kỳ thị, xa lánh, tích cực giúp họ ổn định tư tưởng sớm HNCĐ. Tích cực động viên, cổ vũ những gương điển hình tiên tiến. Vận động các tổ chức kinh tế, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tiếp nhận, bố trí tạo công ăn việc làm sớm HNCĐ như Công ty TNHH Linh Lương ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình tiếp nhận người được đặc xá tha tù vào làm việc khi trở về cư trú tại địa phương để họ ổn định tư tưởng sớm ổn định cuộc sống HNCĐ.
5. Công tác phối hợp của các lực lượng, ban, ngành, đoàn thể trong quản lý, giáo dục giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; công tác giáo dục, tư vấn hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm cho người CHXAPT. Chỉ đạo các thành viên đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân quản lý, giáo dục người được đặc xá, tha tù trước thời hạn, người CHXAPT, không kỳ thị, xa lánh tích cực giúp họ ổn định tư tưởng sớm HNCĐ. Tích cực động viên, nhân rộng những gương điển hình tiên tiến.
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các Trường Cao đẳng nghề, Trường Trung cấp nghề và Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề trên địa bàn tỉnh hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp đối với trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp dưới 03 tháng cho 176 người, trong đó đã giải quyết việc làm cho 90 người, còn 86 người tự tìm việc làm tất cả những người được đào tạo dạy nghề đã từng bước ổn định cuộc sống HNCĐ. 
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố đã  mở các lớp bồi dưỡng, đào tạo nghề giới thiệu các ngành nghề truyền thống, kỹ năng cơ bản một số nghề thủ công, mỹ nghệ, lao động dịch vụ cho người lao động, đã chú trọng và quan tâm đối với người CHXAPT về cư trú tại địa phương. Điển hình như Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lệ Thủy, trong 6 năm đã tổ chức hơn 80 đợt về 28/28 xã, thị trấn hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho hơn 490 người lầm lỗi có việc làm, ổn định cuộc sống, trong đó có 120 người CHXAPT có việc làm ổn định.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường phối hợp với các đoàn thể gặp gỡ, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh, khó khăn, vướng mắc, có kế hoạch, biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên, giáo dục đối với từng người CHXAPT; tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện cho họ ổn định cuộc sống. Thường xuyên bổ sung, củng cố hồ sơ của từng trường hợp để xử lý các trường hợp vi phạm hành chính hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật; đồng thời phục vụ cho việc đề nghị xóa án tích đối với người phấn đấu tốt. Việc xóa án tích, cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho những người CHXAPT là một biện pháp rất tích cực thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với người CHXAPT, tạo điều kiện cho công dân tham gia vào các giao dịch dân sự có liên quan nhằm mục đích xuất khẩu lao động, xin việc làm.

Năm 2008, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình có 01 quân nhân (Dương Mạnh Hùng) phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án Quân sự Quân khu 4 xử phạt 08 năm tù giam. Năm 2013, Hùng được giảm án ra tù trở về Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; năm 2014 cho xuất ngủ trở về địa phương tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch. Ban chỉ huy Quân sự huyện Quảng Trạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, giáo dục và tạo điều kiện giúp đỡ. Hiện nay Dương Mạnh Hùng đã lập gia đình, làm ăn lương thiện kinh tế ổn định, tích cực  tham gia nhiều hoạt động tại địa phương.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM


1. Ưu điểm
Trong những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an; sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối kết hợp tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, UBND Quảng Bình chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP đã đạt những kết quả tích cực, đó là: 
- Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân có những chuyển biến tích cực, tạo môi trường xã hội lành mạnh để những người CHXAPT sớm ổn định cuộc sống, tái HNCĐ. Những nội dung cụ thể có liên quan đến thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác HNCĐ, được đông đảo nhân dân nắm vững, không kỳ thị, phân biệt đối xử với người CHXAPT. Các cấp, các ngành, đoàn thể đã có sự phối hợp chặt chẽ cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, các dòng họ, gia đình người CHXAPT để quản lý, giúp đỡ họ về tinh thần và vật chất; tạo điều kiện tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, hạn chế được tình trạng bị kẻ xấu lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật, tái phạm tội. Bản thân người CHXAPT đã có nhiều cố gắng vươn lên vượt khó, tạo việc làm ổn định cuộc sống, thể hiện sự ăn năn, hối cải, hoàn lương HNCĐ.

- Đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình hỗ trợ, giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ. UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, dòng họ, gia đình đã có nhiều sáng tạo trong công tác tổ chức tiếp nhận, quản lý, giúp đỡ người CHXAPT về địa phương; đa dạng và nhân rộng trong việc xây dựng mô hình giúp đỡ người CHXAPT phấn đấu, rèn luyện, lao động sản xuất đạt hiệu quả cao và trở thành những gương tiêu biểu được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng. 

- Tỷ lệ người chấp hành án về địa phương tái phạm hàng năm giảm đáng kể; năm 2011 tỷ lệ số người về địa phương tái phạm tội vi phạm pháp luật là 4,3 %, đến nay chỉ còn 2,1 %; kết quả đó đã tác động tích cực trong công tác đấu tranh, phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.


2. Tồn tại, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân

2.1. Tồn tại

- Công tác tiếp nhận, quản lý, giám sát người CHXAPT ở một số địa phương còn thiếu chặt chẽ; các biện pháp thực hiện, các mô hình quản lý, giúp đỡ người CHXAPT còn chung chung. Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng và duy trì mô hình, điển hình chưa thường xuyên, phát triển không đồng đều giữa các địa phương. Hiệu quả công tác vận động toàn dân tích cực tham gia vào công tác này chưa đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.


- Một số tổ chức, đoàn thể, cá nhân được giao nhiệm vụ trong tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ chưa làm hết trách nhiệm, cá biệt có gia đình người CHXAPT còn thành kiến, thiếu sự hợp tác với chính quyền, đoàn thể trong việc giúp đỡ họ tái HNCĐ. Công tác giáo dục, giúp đỡ cho người tái HNCĐ tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống ở một số địa phương chưa được duy trì, hiệu quả còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các ban, ngành trong tổ chức thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

2.2. Khó khăn, vướng mắc

- Công tác tư vấn pháp luật, hướng nghiệp, dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn sản xuất, kinh doanh cho người CHXAPT về tái HNCĐ của nhiều đơn vị, địa phương gặp nhiều khó khăn. Một số tổ chức, doanh nghiệp không muốn nhận người CHXAPT vào làm việc. Thực tế cho thấy số người sau khi CHXAPT về địa phương đa số có trình độ văn hóa thấp, chưa được hướng nghiệp đào tạo nghề nếu có nghề thì chủ yếu những nghề đơn giản do các trại giam tổ chức, không có vốn, không có công cụ, phương tiện. Vì vậy, việc bố trí việc làm và tạo điều kiện để tự tìm kiếm việc làm ổn định đối với những người CHXAPT gặp nhiều khó khăn.
2.3. Nguyên nhân


- Nguyên nhân chủ quan


+ Công tác tuyên truyền của các cấp chính quyền, các sở, ban, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, của một số địa phương chưa thực hiện một cách sâu rộng, thường xuyên, chưa thực sự xóa bỏ được kỳ thị với người CHXAPT.


 + Việc triển khai thực hiện công tác tái HNCĐ ở một số đơn vị, địa phương còn dàn trải; cấp ủy, chính quyền một số địa phương có nơi, có lúc chưa quan tâm đúng mức, chưa chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Các ban, ngành, đoàn thể vẫn còn tư tưởng xem công tác HNCĐ là công việc của riêng lực lượng Công an, phong trào quần chúng nhân dân tham gia vận động quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT trở về địa phương còn hạn chế.


- Nguyên nhân khách quan

+ Một số người CHXAPT về địa phương thực hiện chưa nghiêm túc các quy định về quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, thiếu ý thức phấn đấu, rèn luyện, học tập, lười lao động, mặc cảm cá nhân chưa thực sự hoàn lương để tái HNCĐ, một số trường hợp tái phạm tội. Nhiều trường hợp CHXAPT không về địa phương trình báo với chính quyền địa phương nên gia đình, người thân không quản lý được, do đó công tác quản lý theo dõi còn gặp nhiều khó khăn.

+ Kinh phí bảo đảm cho công tác tái HNCĐ chưa đáp ứng được yêu cầu; chưa lập được “Quỹ xã hội hỗ trợ tái HNCĐ”.

+ Chính phủ chưa có những quy định cụ thể về cho vay vốn, giới thiệu việc làm cho người CHXAPT trở về địa phương theo quy định của Nghị định 80/2011/NĐ-CP, vì vậy nhiều địa phương áp dụng thiếu thống nhất, chưa đúng với quy định của pháp luật, gây khó khăn cho công tác hỗ trợ HNCĐ.

3. Bài học kinh nghiệm 


Qua 7 năm triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP, UBND tỉnh Quảng Bình rút ra một số kinh nghiệm sau:
 3.1. Quá trình tổ chức thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp đồng bộ chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố; lực lượng Công an với vai trò tham mưu, nòng cốt đi đầu tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy vai trò tích cực của dòng họ, gia đình của người CHXAPT để quản lý, giáo dục, giúp đỡ, động viên trong quá trình tái HNCĐ.
  3.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú; vận động, kêu gọi từng cá nhân, cơ quan, tổ chức nâng cao trách nhiệm chung tay giúp đỡ người CHXAPT, xóa bỏ kỳ thị, định kiến, tạo điều kiện để người CHXAPT bỏ mặc cảm tái HNCĐ. Tuyên truyền rộng rãi về người hoàn lương tiến bộ, các mô hình điển hình, gương cá nhân, cơ quan, tổ chức tiêu biểu tích cực đóng góp trong thực hiện công tác tái HNCĐ.

  3.3. Việc triển khai xây dựng các mô hình quản lý, giúp đỡ, giáo dục người CHXAPT phải gắn với các phong trào, hành động cách mạng khác phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa phương như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào xã, phường, thị trấn an toàn về ANTT; phong trào dòng họ tự quản về ANTT... Từ đó giúp người chấp hành xong án phạt tù phấn đấu, rèn luyện không vi phạm pháp luật; hỗ trợ, giải quyết việc làm, ổn định cuộc sống, là điều kiện tốt nhất để người CHXAPT tái HNCĐ một cách thành công.

  3.4. Quan tâm chỉ đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn lực lượng nòng cốt cơ sở đủ mạnh để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; tạo điều kiện về mọi mặt cho đội ngũ làm công tác HNCĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đặc biệt là đội ngũ Công an xã, phường, thị trấn.

  3.5. Định kỳ phải tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giúp đỡ người CHXAPT để đề ra các biện pháp hữu hiệu, khắc phục tồn tại, khó khăn. Đặc biệt cần quan tâm “xã hội hóa” để huy động nguồn lực xã hội trong tham gia quản lý, giúp đỡ người CHXAPT tái HNCĐ. 


IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT


1. Đề nghị Bộ Công an phối hợp các bộ, ngành chức năng báo cáo Chính phủ sớm ban hành Đề án về HNCĐ đối với người CHXAPT, kèm theo kinh phí để thực hiện hiệu quả Nghị định 80/2011/NĐ-CP.
2. Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan quy định cụ thể việc tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ở các Trại giam một cách thiết thực, phù hợp nhằm giáo dục, trang bị một số kỹ năng nhất định, giúp định hướng cụ thể khi mãn hạn tù về địa phương tự tổ chức việc làm hoặc có cơ hội tìm kiếm việc làm; có những quy định về cho vay vốn, giới thiệu việc làm cho người CHXAPT theo quy định của Nghị định 80/2011/NĐ-CP để các địa phương làm căn cứ thực hiện thống nhất, đúng quy định của pháp luật.

 3. Hiện nay, Công an các đơn vị, địa phương đang nghiên cứu đề xuất thành lập “Quỹ xã hội hỗ trợ tái HNCĐ” nhằm “xã hội hóa” huy động các nguồn vốn phục vụ công tác HNCĐ. Tuy nhiên, các bước thực hiện đang gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, đề nghị Bộ Công an phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan có văn bản hướng dẫn cụ thể nội dung này để địa phương có cơ sở thực hiện.

V. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 80/2011/NĐ-CP trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP với các nội dung, bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú; chú trọng tập trung tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu giúp đỡ người CHXAPT tiến bộ, xóa bỏ mọi kỳ thị, mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử.

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo xây dựng, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý; trợ giúp pháp lý, đào tạo ngành nghề, giới thiệu việc làm phù hợp cho từng nhóm đối tượng, tạo điều kiện giúp người CHXAPT có việc làm, có thu nhập chính đáng, ổn định cuộc sống. Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu các chính sách phù hợp để đề xuất đầu tư mở các lớp dạy nghề cho phạm nhân đang chấp hành án và người CHXAPT trở về địa phương với những ngành nghề phù hợp với điều kiện, nhu cầu của thị trường; liên hệ các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu việc làm, cho vay tín dụng, hỗ trợ điều kiện vật chất, nhà ở cho các trường hợp đặc biệt khó khăn và thủ tục pháp lý liên quan giúp họ ổn định cuộc sống.


3. Tiếp tục duy trì, phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, có hiệu quả trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người CHXAPT. Phát hiện, xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo của từng địa phương trong thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP truyên tuyền, phổ biến cho các đơn vị, địa phương tham khảo, học tập.

4. Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, những tồn tại, hạn chế, qua đó để tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương khen thưởng động viên kịp thời cá nhân, tập thể làm tốt công tác tái HNCĐ, thúc đẩy phong trào phát triển. 

 Tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm các địa phương có các “mô hình”, cách làm hay để vận dụng phù hợp thực tế ở địa phương mình. Tiếp tục huy động nguồn lực và nghiên cứu thành lập “Quỹ xã hội hỗ trợ tái HNCĐ” phục vụ cho các hoạt động về công tác tái HNCĐ đối với người CHXAPT về cư trú tại địa phương có hiệu quả. 


5. Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong phối hợp thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP. Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình người CHXAPT trở về địa phương, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp cụ thể phù hợp để chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện có hiệu quả biện pháp bảo đảm tái HNCĐ cho từng nhóm đối tượng, ở từng địa bàn cơ sở. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các nội dung Nghị định 80/2011/NĐ-CP./.
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- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh;

- Các sở, ban, ngành có liên quan; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lưu: VT, NC.


	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Trần Tiến Dũng




PAGE  
11

